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Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 12 071 6157 00000 0 0 13.050.000 13.050.000 13.050.00013.050.000

Thưởng thường xuyên 12 071 6201 00000 0 0 19.980.000 19.980.000 19.980.00019.980.000

Tiền ăn 12 071 6401 00000 0 0 41.600.000 41.600.000 41.600.00041.600.000

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 12 071 7766 00000 0 0 72.950.000 72.950.000 72.950.00072.950.000

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 2.213.178.600 2.213.178.600 2.213.178.6002.213.178.600

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 071 6051 00000 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.000

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 47.195.200 47.195.200 47.195.20047.195.200

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 071 6105 00000 0 0 20.013.557 20.013.557 20.013.55720.013.557

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 819.736.500 819.736.500 819.736.500819.736.500

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 071 6113 00000 0 0 14.891.100 14.891.100 14.891.10014.891.100

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 513.941.400 513.941.400 513.941.400513.941.400

Sinh hoạt phí cán bộ đi học 13 071 6155 00000 0 0 3.160.000 3.160.000 3.160.0003.160.000

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 514.020.600 514.020.600 514.020.600514.020.600

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 88.117.200 88.117.200 88.117.20088.117.200

Kinh phí công đoàn 13 071 6303 00000 0 0 58.750.000 58.750.000 58.750.00058.750.000

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 27.633.200 27.633.200 27.633.20027.633.200



Tiền điện 13 071 6501 00000 0 0 28.477.931 28.477.931 28.477.93128.477.931

Văn phòng phẩm 13 071 6551 00000 0 0 16.691.000 16.691.000 16.691.00016.691.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 071 6552 00000 0 0 2.850.000 2.850.000 2.850.0002.850.000

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 071 6605 00000 0 0 3.480.000 3.480.000 3.480.0003.480.000

Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư
viện

13 071 6608 00000 0 0 3.379.300 3.379.300 3.379.3003.379.300

Khác 13 071 6649 00000 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.0004.500.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 071 6701 00000 0 0 6.706.000 6.706.000 6.706.0006.706.000

Phụ cấp công tác phí 13 071 6702 00000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.0001.000.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 071 6703 00000 0 0 2.250.000 2.250.000 2.250.0002.250.000

Khoán công tác phí 13 071 6704 00000 0 0 9.800.000 9.800.000 9.800.0009.800.000

Nhà cửa 13 071 6907 00000 0 0 41.489.500 41.489.500 41.489.50041.489.500

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 071 6949 00000 0 0 22.800.000 22.800.000 22.800.00022.800.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 071 7001 00000 0 0 93.143.000 93.143.000 93.143.00093.143.000

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 071 7757 00000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.0001.000.000

Chi tiếp khách 13 071 7761 00000 0 0 6.510.000 6.510.000 6.510.0006.510.000

Chi các khoản khác 13 071 7799 00000 0 0 25.575.000 25.575.000 25.575.00025.575.000

Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu
nhập

13 071 7951 00000 0 0 460.621 460.621 460.621460.621

Chi lập Quỹ phúc lợi 13 071 7952 00000 0 0 40.800.000 40.800.000 40.800.00040.800.000

Chi lập Quỹ khen thưởng 13 071 7953 00000 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.0002.500.000

Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 13 071 7954 00000 0 0 4.862.291 4.862.291 4.862.2914.862.291

Thưởng thường xuyên 18 071 6201 00000 0 0 140.894.999 140.894.999 140.894.999140.894.999

Phần KBNN ghi:

0 0 4.942.386.999 4.942.386.999 4.942.386.9994.942.386.999Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.
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